
     UBND XÃ NHÂN CƠ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA HƯỚNG DƯƠNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          Nhân Cơ; ngày 06 tháng 9 năm 2026

MỤC 2: NỘI DUNG CÔNG KHAI ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MN
(Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ GDĐT quy định về công 
khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân)

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN 
VIÊN3(Tại khoản 1: Điều 6)

Trình độ đào tạo
  Hạng chức 
danh nghề 
nghiệp,

Số lượng GV,
tỉ lệ đạt chuẩn

nghề nghiệp

CBQL
GV-NV

Năm 
học

 2025-
2026

STT
Nội dung 
thông tin 
đội ngũ

Tổng 
số

TSThSĐHCĐTCDưới 
TC

Hạng 
IV

Hạng 
III

Hạng 
II TốtKháTrung 

bình Kém
HT 
bồi 

dưỡng

 1

Tổng số 
giáo viên, 
cán bộ 
quản lý và 
nhân viên

29 24 1 1 5 18 6 15 14  

29

1.1 Số lượng 
Giáo viên 24 24 0 0 21 6 23 0  24

2 Cán bộ 
quản lý 3 3 3 1 2  3

2.1 Hiệu 
trưởng 1 1 1 1 0  1

2.2 Phó hiệu 
trưởng 2 2 1 1 2  2

3 Nhân viên 2 2 2  2

3.1 Nhân viên 
văn thư  0

3.2 Nhân viên 
kế toán 1 1 1  1

3.3 Thủ quỹ  0



3.4 Nhân viên 
y tế  0

3.5 Nhân viên- 
BV 1 1 1  0

  Nơi nhận                                                                                                      
  - Hiệu trưởng (phê duyệt); 
  - PHTCM, BĐDCMHS (Thực 
hiện);
  - TCM,GV; NV (t/h);        
   - Lưu: (HSCM).                                                                                                     
                                                                                                                                
                                                                                                                           

                                  NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                            

                               

                                  Bùi Thị Thu Hằng

                            
HIỆU TRƯỞNG  PHÊ DUYỆT 

                                                    Hoàng Thị Toàn
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